MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
	Chủ đề kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	TỔNG



	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	

	- Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn

- Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn


	- Đảm bảo an toàn điện

- Biết được các thiết bị của các mạch điện

- Quy trình lắp đặt mạch điện.

- Phân biệt sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt.
	- Hiểu được nguyên lí làm việc của các mạch điện

-Hiểu về cấu tạo các cực

-Hiểu chức năng, công dụng của các thiết bị điện

	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt các mạch điện


	

	Số câu
	8
	1
	4
	1/2
	
	1/2
	14

	Số điểm
	2
	3
	1
	2
	
	2
	10

	Tổng số câu 
	9
	4+1/2
	1/2
	14

	Tổng số điểm
	5
	3
	2
	10

	Tỉ lệ 
	50%
	30%
	20%
	100%


	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Công nghệ 9

	
	Thời gian: 45 phút. (Không kể thời gian giao đề)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)

Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)

Câu 1. Thiết bị nào được lắp trên bảng điện để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện?

A. Công tắc.  

B. Cầu dao.
           C. Ổ cắm.
       
      D. Cầu chì.
Câu 2. Công tắc ba cực gồm có các cực sau:
A. Hai tĩnh, một động.



B. Hai động, một tĩnh.

C. Một tĩnh, một động.


           D. Hai tĩnh, hai động.
Câu 3: Khi mắc mạch đèn cầu thang có thể dùng:


 
A. 2 công tắc 2 cực.

            

B. 2 công tắc 3 cực.
  
C. 3 công tắc 3 cực.
                        

D. 1 công tắc 2 cực, 1 công tắc 3 cực.

Câu 4. Lắp đặt mạch điện  hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần có các thiết bị:

A. Một cầu chì, hai công tắc, hai bóng đèn.  
B. Hai cầu chì, hai công tắc, hai bóng đèn.
C. Ba  cầu chì, hai công tắc, hai bóng đèn.   
D. Bốn cầu chì, hai công tắc, hai bóng đèn.  

Câu 5. Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:
A. Đèn huỳnh quang.



B. Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.              

C. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

D. Một công tắc ba cực điều khiển một đèn. 

Câu 6. Khi đưa điện vào cầu chì, ta phải nối vào: 

A. Dây trung hòa (dây nguội).                       
B. Dây pha (dây nóng).
C. Cả dây nóng và dây nguội.                       
D. Một dây khác.
Câu 7. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn được tiến hành theo mấy bước?
A. 3 bước.

           B. 4 bước.

C. 5 bước.

      D. 6 bước.

Câu 8. Mạch đèn cầu thang được lắp đặt trong những trường hợp sau:

A. Vừa làm đèn ngủ, vừa làm đèn chiếu sáng.


B. Lắp đặt ở những nơi điện áp không ổn định.


C. Lắp đặt ở những vị trí cần tắt, mở cả 2 nơi.


D. Lắp đặt tùy thích.
Câu 9. Tắc te có chức năng để làm gì?

A. Tăng điện áp.




B. Giảm điện áp.

C. Chỉnh lưu dòng điện.



D. Mồi phóng điện.
Câu 10. Thay tắc te vào 1 bộ đèn huỳnh quang đang làm việc tốt, biểu hiện nào sau đây thể hiện tắc te được kiểm tra có chất lượng tốt?
A. Đèn không sáng.

      

B. Hai điện cực đèn sáng đỏ, đèn phát sáng mờ.
C. Đèn nhấp nháy lâu mới sáng.
       

D. Đèn nhấp nháy vài lần rồi sáng ngay.
Câu 11. Công tắc hai cực được mắc vào mạch điện như sau:
A. Mắc nối tiếp với cầu chì.
 

B. Mắc nối tiếp với đèn, không qua cầu chì. 

C. Mắc song song với cầu chì. 


D. Mắc song song với đèn, không qua cầu chì.

Câu 12. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện được tiến hành theo mấy bước?

    
A. 3 bước.

B. 4 bước.

 C. 5 bước.

D. 6 bước.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm) Em hãy nêu quy trình lắp đặt một mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn?

Câu 2: (4,0 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn?

------------------HẾT---------------
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn Công nghệ 9

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	C
	B
	C
	C
	D
	D
	A
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
(3,0 điểm)
	Quy trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn gồm 5 bước: 
Vạc dấu  → Khoan lỗ → Lắp TBĐ của BĐ → Nối dây dẫn điện → Kiểm tra

	3,0 điểm

	Câu 2:
(4,0 điểm)
	a. Sơ đồ nguyên lý mạch điện.
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện


	2,0 điểm
2,0 điểm



Duyệt của BGH  


Duyệt của TCM


Người ra đề 












Nguyễn Thị Sen

ĐỀ CHÍNH THỨC
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